
TT
Ông 

(bà)
Họ và tên Chức vụ Trường Thành tích Tiền thưởng

Khung và 

giấy khen (bộ)

1 Bà Nguyễn Thị Minh Giáo viên
Phổ thông DTNT Yên 

Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì môn Tin 

học lớp 8 cấp huyện; đoạt giải Ba Tin học trẻ cấp 

huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

2 Bà Bùi Thị Thu Nga Giáo viên
Phổ thông DTNT Yên 

Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 01 giải Nhất và 01 

giải Ba môn Ngữ văn 6 cấp huyện năm học 2023-

2024; Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn 

Ngữ văn 8 cấp huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

3 Ông Hoàng Minh Đông Giáo viên
Phổ thông DTNT Yên 

Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Bóng 

chuyền cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

4 Bà Lê Thị Vân Anh Giáo viên
Phổ thông DTNT Yên 

Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Toán 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024; 01 giải Ba 

môn Toán 9; 01 giải Ba KHKT cấp huyện năm 

học 2023-2024.

       540,000 1

5 Ông Nguyễn Xuân Tình Giáo viên
Phổ thông DTNT Yên 

Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Đá Cầu 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

6 Bà
Nguyễn Thị Thùy 

Trinh
Giáo viên Tiểu học An Thượng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Bơi cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

7 Ông Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên Tiểu học Canh Nậu
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Cờ vua 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

DANH SÁCH 

Giáo viên được khen thưởng có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi, 

cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh năm học  2023-2024

(Kèm theo Quyết định số   1842  /QĐ-UBND  ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện)



8 Ông Bùi Tá Thêm Giáo viên Tiểu học Đồng Kỳ
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Đá cầu cấp 

tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

9 Ông Đoàn Trung Chinh Giáo viên Tiểu học Đồng Lạc

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Bóng đá, 

giải Nhất môn Cầu lông cấp tỉnh năm học 2023-

2024

       540,000 1

10 Bà Thân Thị Giang Giáo viên Tiểu học Đồng Tiến

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Điền kinh cấp tỉnh năm học 2023-2024; Bồi 

dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn đá cầu cấp tỉnh 

năm học 2023-2024

       540,000 1

11 Ông Giáp Anh Tuấn Giáo viên Tiểu học Đồng Vương

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Ba môn Bóng 

bàn và đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Điền kinh 

cấp tỉnh năm học 2023-2024

       540,000 1

12 Ông Nguyễn Văn Định Giáo viên Tiểu học Hồng Kỳ

Bồi dưỡng học sinh đoạt Nhất môn Bóng đá, giải 

Nhất điền kinh, giải Nhì Bóng chuyền cấp tỉnh  

năm học 2023-2024

       540,000 1

13 Ông Phạm Đình Tới Giáo viên Tiểu học Hồng Kỳ
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Đá cầu cấp 

tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

14 Ông Đỗ Văn Liêm Giáo viên Tiểu học Tam Hiệp
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Bơi, môn 

Bóng bàn cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

15 Bà Phạm Thị Thắm Giáo viên Tiểu học Tam Tiến
Bồi dưỡng học sinh Đoạt giải Ba môn Điền kinh 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

16 Bà Trần Thị Tú Giáo viên Tiểu học Tân Sỏi
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Điền kinh 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

17 Ông Mai Văn Hiếu Giáo viên Tiểu học Tiến Thắng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Bóng đá 

cấp tỉnh; đoạt giải Nhì, Ba môn Đá cầu cấp tỉnh 

năm học 2023-2024

       540,000 1



18 Ông Phạm Văn Đăng Giáo viên Tiểu học thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì Tin học trẻ cấp 

tỉnh; Nhất, giải Ba Tin học trẻ cấp huyện năm 

học 2023-2024.

       540,000 1

19 Bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên Tiểu học thị trấn Bố Hạ
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba Cầu lông cấp 

tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

20 Ông Nguyễn Tiến Phúc Giáo viên Tiểu học thị trấn Bố Hạ
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, giải Nhì môn 

Bơi cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

21 Bà Vũ Thị Dung Kế toán Tiểu học thị trấn Bố Hạ
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, giải Ba môn 

Bóng bàn cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

22 Bà Lê Thị Na Giáo viên
Tiểu học thị trấn Phồn 

Xương

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Đá cầu cấp 

tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

23 Bà Phạm Thị Hương Kế toán Tiểu học Xuân Lương
Bồi dưỡng học sinh đoạt 01 giải Nhất và 01giải 

Nhì môn Bơi cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

24 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên
Tiểu học &Trung học 

cơ sở Đồng Tâm

Bồi dưỡng học sinh đoạt 01 giải Nhất và 01 giải 

Ba môn Hóa học 8 cấp huyện năm học 2023-

2024

       540,000 1

25 Bà Giáp Thị Chinh Giáo viên
Tiểu học & Trung học 

cơ sở Tân Hiệp

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Địa lí 8 

cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

26 Ông Phạm Đức Cường Giáo viên
Tiểu học & Trung học 

cơ sở Tân Hiệp

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Đẩy gậy cấp tỉnh năm học 2023-2024; Bồi dưỡng 

học sinh đoạt giải nhất môn Bóng đá cấp tỉnh 

năm học 2023-2024

       540,000 1

27 Ông Phạm Văn Bình Phó hiệu trưởng
Tiểu học & Trung học 

cơ sở Tân Hiệp

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì Khoa học kỹ 

thuật cấp tỉnh năm học 2023-2024; Bồi dưỡng 

học sinh đoạt giải Nhất Khoa học kỹ thuật cấp 

huyện năm học 2023-2024

       540,000 1



28 Bà Nguyễn Thị Yến Giáo viên
Tiểu học & Trung học 

cơ sở Tân Hiệp

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Giáo dục 

công dân 8 cấp huyện năm học 2023-2024; Bồi 

dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Giáo dục công 

dân 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024; Bồi dưỡng 

học sinh đoạt giải Nhì môn Giáo dục công dân 9 

cấp huyện năm học 2023-2024 

       540,000 1

29 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên THCS An Thượng
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Địa lí cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

30 Ông Trịnh Văn Mạnh Giáo viên THCS An Thượng
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Bóng đá 

và giải Ba môn Bơi cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

31 Ông Phạm Văn Giang Giáo viên THCS Canh Nậu

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất và giải Ba 

môn Vật lí 9 cấp huyện năm học 2023-2024; Bồi 

dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Cờ vua cấp tỉnh 

năm học 2023-2024

       540,000 1

32 Bà
Dương Thị Thanh 

Thủy
Giáo viên THCS Canh Nậu

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Bóng 

chuyền cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

33 Bà Hoàng Thị Hiền Giáo viên THCS Canh Nậu
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Bóng đá 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

34 Bà Bùi Thị Cương Giáo viên THCS Đồng Hưu
Bồi dưỡng học sinh đoạt Nhất, giải Nhì, giải Ba 

môn Ngữ văn 7 cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

35 Ông Trần Quang Khải Giáo viên THCS Đồng Hưu
Bồi dưỡng học sinh đoạt Nhất, giải Nhì, giải Ba 

môn Đẩy gậy cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

36 Ông Nguyễn Phương Tứ Giáo viên THCS Đồng Hưu
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Đá bóng 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1



37 Bà Đỗ Thị Thủy Giáo viên THCS Đồng Kỳ

Bồi dưỡng học sinh đoạt 02 giải Ba và 04 giải 

Khuyến khích môn Giáo dục công dân 9 cấp tỉnh; 

02 giải Ba môn Giáo dục công dân 9 cấp huyện 

năm học 2023-2024

       540,000 1

38 Ông Đinh Mạnh Dương Giáo viên THCS Đồng Lạc
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì Bóng chuyền 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

39 Ông Bùi Huy Khương Giáo viên THCS Đồng Lạc

Bồi dưỡng học sinh đoạt 01 giải Nhì Đá cầu cấp 

tỉnh, 02 giải Ba đá cầu cấp tỉnh năm học 2023-

2024

       540,000 1

40 Bà Đỗ Mai Uyên Giáo viên THCS Đồng Lạc

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Địa lí 9 

cấp huyện, giải Ba Địa lí 8 cấp huyện năm học 

2023-2024

       540,000 1

41 Bà Mai Hương Huế Giáo viên THCS Đồng Lạc
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Ngữ văn 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

42 Bà Bùi Thị Thúy Giáo viên THCS Đông Sơn
Bồi dưỡng học sinh đoạt 02 giải Khuyến khích 

môn Địa lí 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

43 Ông Đàm Danh Chính Giáo viên THCS Đông Sơn

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Bóng đá 

nam cấp tỉnh năm học 2023-2024; đoạt 03 giải 

Nhất; 04 giải Nhì; 02 giải Ba môn Bơi cấp tỉnh 

năm học 2023-2024

       540,000 1

44 Ông Đặng Văn Xuân Giáo viên THCS Đông Sơn

Bồi dưỡng học sinh đoạt 01 giải Ba và 04 giải 

Khuyến khích môn Sinh học 9 cấp tỉnh năm học 

2023-2024

       540,000 1

45 Ông Nguyễn Văn Khương Giáo viên THCS Đông Sơn

Bồi dưỡng học sinh đoạt 03 giải Nhất; 04 giải 

Nhì; 02 giải Ba môn Bơi cấp tỉnh năm học 2023-

2024

       540,000 1

46 Ông Phạm Trung Dũng Giáo viên THCS Đông Sơn

Bồi dưỡng học sinh đoạt 02 giải Ba và 01 giải 

Khuyến khích môn Lịch sử 9 cấp tỉnh năm học 

2023-2024

       540,000 1



47 Bà Phạm Thị Thu Hoài Giáo viên THCS Đông Sơn
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Sinh học 

8 cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

48 Ông Lưu Văn Đồng Giáo viên THCS Đổng Tiến

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Bóng 

chuyền cấp tỉnh năm học 2023-2024; Bồi dưỡng 

học sinh đoạt giải Nhì môn Điền kinh cấp tỉnh 

năm học 2023-2024

       540,000 1

49 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên THCS Đồng Vương
Bồi dưỡng học sinh đoạt 01 giải Nhất, 01 giải 

Nhì môn Điền kinh cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

50 Ông Nguyễn Văn Đăng Nhân viên y tế THCS Đồng Vương
Bồi dưỡng học sinh đoạt 01 giải Nhất môn Bóng 

đá cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

51 Ông Phạm Thành Công Giáo viên THCS Đồng Vương

Bồi dưỡng học sinh đoạt 01 giải Nhất, 01 giải Ba 

môn Cầu lông và 01 giải Nhì môn Bóng chuyền 

cấp tỉnh năm học 2023-2024

       540,000 1

52 bà
Hoàng Thị Minh 

Nguyệt
Giáo viên

THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đạt giải Ba, Khuyến khích 

môn Ngữ văn 9 cấp tỉnh; giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Ngữ văn 9 cấp huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

53 Bà Hoàng Thị Thuỳ Liên Tổ trưởng CM
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba và giải khuyến 

khích môn Giáo dục công dân 9 cấp tỉnh; Giải 

Nhất môn Giáo dục công dân 9 cấp huyện năm 

học 2023-2024

       540,000 1

54 Ông Lương Văn Tuấn Phó Hiệu trưởng
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Hóa học 9 cấp tỉnh; giải Nhất, Nhì, Ba môn Hóa 

học 9 cấp huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

55 Bà Mã Thị Hiền Giáo viên
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Địa lý 9 cấp tỉnh; Giải Nhất, Nhì, Ba môn Địa lý 

9 cấp huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

56 Bà Nguyễn Lệ Thuỷ Giáo viên
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Ngữ văn 8 cấp huyện năm học 2023 - 2024
       540,000 1



57 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Tiếng Anh 7,8 cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

58 Bà Nguyễn Thị Liễu Giáo viên
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba và giải Khuyến 

khích môn Sinh học 9 cấp tỉnh; Giải Nhất, Nhì, 

Ba môn Sinh học 9 cấp huyện năm học 2023-

2024

       540,000 1

59 Bà
Nguyễn Thị Lương 

Yến
Tổ phó CM

THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba và giải Khuyến 

khích môn Lịch sử 9 cấp tỉnh năm học 2023-

2024

       540,000 1

60 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn

Tiếng Anh 9 cấp tỉnh; Giải Nhất, Nhì, Ba môn

Tiếng Anh 9 cấp huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

61 Bà Phạm Thị Nga Giáo viên
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Tiếng Anh 6 cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

62 Ông Phạm Văn Huân Giáo viên
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba Điền 

kinh cấp tỉnh; Nhì Bóng chuyền cấp tỉnh năm học 

2023-2024

       540,000 1

63 Bà
Phan Thị Thanh 

Hương
Tổ phó CM

THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Toán 6 cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

64 Bà Phùng Thị Thu Thủy Giáo viên
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn

Toán 9 cấp tỉnh; Giải Nhất, Nhì, Ba môn Toán 9 

cấp huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

65 ông Thân Ngọc Huy Giáo viên
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đạt giải Nhất môn Bóng đá;

Nhất, Ba môn Cầu lôn; Nhì, Ba môn Đá cầu cấp 

tỉnh năm học 2023-2024.

       540,000 1



66 Bà Trần Thị Xiêm Giáo viên
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích Khoa 

học kỹ thuật cấp tỉnh; giải Nhì Khoa học kỹ thuật 

cấp huyện. Giải Nhất, Nhì, Ba môn Vật lí 8 cấp 

huyện năm học 2023-2024; Bồi dưỡng học sinh 

đạt giải Nhì, Ba môn Vật lí 9 cấp huyện năm học 

2023-2024

       540,000 1

67 Bà Triệu Thị Ngọc Diệp Giáo viên
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Tiếng 

Anh 7 cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

68 Ông Vũ Hoài Nam Tổ trưởng CM
THCS Hoàng Hoa 

Thám

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Hóa học 8 cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

69 Ông Trần Đại Dương Giáo viên THCS Hoàng Hoa Thám
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất

môn Địa lí 8 cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

70 Ông Lý Văn Hưng Giáo viên THCS Hồng Kỳ
Bồi dưỡng học sinh đoạt 02 giải Nhì, 02 giải Ba 

cấp tỉnh môn Đá cầu năm học 2023-2024
       540,000 1

71 Ông Hà Văn Hưng Phó hiệu trưởng THCS Hồng Kỳ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Hóa học 9 cấp tỉnh; đoạt giải Nhất môn Hóa học 

9 cấp huyện năm học 2023-2024 

       540,000 1

72 Ông Phùng Văn Quyết Giáo viên THCS Hồng Kỳ
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Bóng 

chuyền cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

73 Ông Hà Tiến Huy Giáo viên THCS Hương Vĩ
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Bóng đá 

cấp tỉnh năm học 2023-2024 
       540,000 1

74 Ông Nông Văn Quân Giáo viên THCS Hương Vĩ
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Đá cầu cấp 

tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

75 Bà Trương Thị Bích Giáo viên THCS Hương Vĩ
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Ba môn Sinh 

học 8 cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1



76 Bà Nguyễn Thu Huyền Giáo viên THCS Hương Vĩ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Sinh học 9 cấp tỉnh; đoạt 02 giải Ba cấp huyện 

năm học 2023-2024

       540,000 1

77 Bà Tô Thị Thêu Giáo viên THCS Hương Vĩ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Địa lí  9 cấp tỉnh; đoạt giải Nhì môn Địa lí 9, giải 

Ba môn Địa lí 8 cấp huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

78 Bà Trần Thị Huyền Giáo viên THCS Hương Vĩ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Toán 9 cấp tỉnh; đoạt giải Nhất, Ba Toán 9 cấp 

huyện năm học 2023-2024; Bồi dưỡng học sinh 

đạt giải Nhì môn Toán 6 cấp huyện năm học 

2023-2024

       540,000 1

79 Bà Đỗ Thị Thanh Nga Giáo viên THCS Tam Hiệp

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì môn Tin 

học lớp 8 cấp huyện; đoạt giải Nhì, Ba Tin học 

trẻ cấp huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

80 Bà Phạm Thị Mai Hương Giáo viên THCS Tam Hiệp

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba Khoa học kỹ 

thuật cấp tỉnh; đoạt giải Nhì Khoa học kỹ thuật 

cấp huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

81 Bà Ngô Thị Thắm Giáo viên THCS Tam Tiến
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Bóng đá 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

82 Bà Nguyễn Thị Thùy Nhân viên THCS Tam Tiến
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Bóng 

chuyền cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

83 Ông Đào Xuân Toàn Giáo viên THCS Tân Sỏi
Bồi dưỡng học sinh đạt 03 giải Nhất, 04 giải Nhì, 

02 giải Ba môn Bơi cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

84 Bà Vi Thị Thêm Giáo viên THCS Tân Sỏi

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 01 giải Nhất, 02 

giải Ba môn Ngữ văn 7 cấp huyện năm học 2023-

2024; Bồi dưỡng học sinh đoạt 01 giải Ba môn 

Ngữ văn 6 cấp huyện năm học 2023-2024

       540,000 1



85 Ông Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên THCS thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Hóa học 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024; đoạt giải 

Ba môn Hóa học 9 cấp huyện năm học 2023-

2024

       540,000 1

86 bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên THCS thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Toán 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024; đoạt giải 

Nhất, Nhì, Ba môn Toán 9 cấp huyện năm học 

2023-2024

       540,000 1

87 Bà
Nguyễn Thị Mai 

Huyên
Giáo viên THCS thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất; Nhì; Ba môn 

Toán 7 cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

88 Bà Nguyễn Thị Nam Giáo viên THCS thị trấn Bố Hạ
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất; Nhì; Ba môn 

Toán 7 cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

89 Bà Nguyễn Thị Thu Trà Giáo viên THCS thị trấn Bố Hạ
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Toán 8 cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

90 Ông Nguyễn Trung Kiên Tổ phó tổ KHTN THCS thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt Huy chương Bạc môn 

Cầu Lông lứa tuổi 14-15 toàn quốc năm học 

2023-2024;  cấp tỉnh năm học 2023-2024;Bồi 

dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Ba môn Cầu 

Lông 8-9 cấp tỉnh năm học 2023-2024; đoạt giải 

Ba môn Bóng bàn 8-9 cấp tỉnh năm học 2023-

2024

       540,000 1

91 Ông Nguyễn Xuân Hảo
Tổ trưởng tổ 

KHTN
THCS thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Toán 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024; đoạt giải 

Nhất, Nhì, Ba môn Toán 9 cấp huyện năm học 

2023-2024

       540,000 1

92 Bà Phạm Thị Thùy Giáo viên THCS thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích Tin 

học trẻ cấp tỉnh năm học 2023-2024; đoạt giải 

Nhất, Ba Tin học trẻ cấp huyện năm học 2023-

2024; đoạt giải Ba môn Tin học 8 cấp huyện năm 

học 2023-2024

       540,000 1



93 Bà Phạm Thị Vân Ngà Tổ phó tổ KHXH THCS thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Tiếng Anh 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024; đoạt 

giải Nhất, Nhì, Ba môn Tiếng Anh 9 cấp huyện 

năm học 2023-2024

       540,000 1

94 Bà Vũ Vi Ngọc Lan Giáo viên THCS thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Ba môn Cầu 

Lông 6-7 cấp tỉnh năm học 2023-2024; đoạt giải 

Nhất, ba môn Bơi cấp tỉnh năm học 2023-2024

       540,000 1

95 Ông Vương Bá Sơn Giáo viên THCS thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba, Khuyến khích 

môn Ngữ văn 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024; 

đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Ngữ văn 9 cấp 

huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

96 Bà Đồng Thị Nga Giáo viên THCS thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Địa lí 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024; đoạt giải 

Ba môn Địa lí 9 cấp huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

97 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Tổ phó tổ KHXH THCS thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Giáo dục công dân 9 cấp tỉnh năm học 2023-

2024; đoạt giải Ba môn Giáo dục công dân 9 cấp 

huyện năm học 2023-2024; Bồi dưỡng học sinh 

đoạt giải Ba môn Ngữ văn 6 cấp huyện năm học 

2023-2024

       540,000 1

98 Ông Vi Văn Trung
Tổ trưởng tổ 

KHXH
THCS thị trấn Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba, Khuyến khích 

môn Lịch sử 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024; đoạt 

giải Nhất, Nhì, Ba môn Lịch sử 9 cấp huyện năm 

học 2023-2024; Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhì môn Lịch sử 8 cấp huyện năm học 2023-

2024

       540,000 1

99 Ông Đoàn Hồng Đại Giáo viên THCS Tiến Thắng
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Bóng 

chuyền cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1



100 Ông Nguyễn Văn Tùng Giáo viên THCS Tiến Thắng
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Đẩy gậy cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

101 Bà Hoàng Thị Tự Giáo viên THCS Tiến Thắng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Tiếng Anh 9 cấp tỉnh; đoạt giải Nhì môn Tiếng 

Anh 9 cấp huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

102 Ông Mạc Hoàng Vân Giáo viên THCS Tiến Thắng
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn GDCD 8 

cấp huyện năm học 2023-2024
       540,000 1

103 Ông Nguyễn Văn Hưng Giáo viên THCS Tiến Thắng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Sinh học 9 

cấp tỉnh, đoạt giải Nhất môn Sinh học 9 cấp 

huyện năm học 2023-2024

       540,000 1

104 Bà Đặng Thị Quyên Giáo viên THCS Xuân Lương

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì Bóng chuyền 

cấp tỉnh năm học 2023-2024; Bồi dưỡng học sinh 

đoạt giải Nhất đá Bóng đá cấp tỉnh năm học 2023-

2024; đoạt 02 giải Nhì Bơi cấp tỉnh năm học 

2023-2024

       540,000 1

105 Ông Lục Văn Nam Giáo viên THCS Xuân Lương

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn 

Điền kinh; Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì, Ba 

môn Đá cầu cấp tỉnh năm học 2023-2024

       540,000 1

106 Ông Đàm Văn Vinh Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Cờ vua 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

107 Bà Đặng Thị Hải Yến
Tổ phó chuyên 

môn

Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Cầu 

lông, giải ba Điền kinh cấp tỉnh năm học 2023-

2024

       540,000 1

108 Bà Đặng Thị Vân
Tổ phó chuyên 

môn

Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Vật lí 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

109 Bà Đào Thị Thêm Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Sinh học 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1



110 Bà Đoàn Thị Thanh Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Ngữ văn 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

111 Ông Giáp Xuân Trường Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Toán 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

112 Bà Hán Thị Nguyệt Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Toán 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

113 Bà Hoàng Thị Lý Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Vật lí 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

114 Bà Lục Thị Thanh Tuyên Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Cầu 

lông, giải ba Điền kinh cấp tỉnh năm học 2023-

2024

       540,000 1

115 Bà Lương Thị Bích Ngọc Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Ngữ văn 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

116 Bà Ngô Thị Chiến Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Địa lí 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

117 Ông Nguyễn Bắc Hưng Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Điền kinh 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

118 Ông Nguyễn Hồng Trinh Tổ trưởng chuyên môn
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Cầu 

lông, giải ba môn Bơi cấp tỉnh năm học 2023-

2024

       540,000 1

119 Ông Nguyễn Ngọc Biên Tổ trưởng chuyên môn
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Toán học 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

120 Bà Nguyễn Thị Bích Hồng Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba Khoa học kỹ 

thuật cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

121 Bà Nguyễn Thị Chung Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Giáo dục 

công dân 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1



122 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Tin học 11 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

123 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Bơi cấp 

tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

124 Bà Nguyễn Thị Thêm Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Lịch sử 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

125 Bà
Nguyễn Thị Thu 

Hương
Giáo viên

Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Tiếng 

Anh 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

126 Bà Nguyễn Thu Hường Tổ phó chuyên môn
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Sinh học 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

127 Bà Nguyễn Trang Ly Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Bơi cấp 

tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

128 Bà Nguyễn Văn Mai Tổ trưởng chuyên môn
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Hóa học 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

129 Ông Nguyễn Văn Mạnh Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Hóa học 12 

cấp  tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

130 Ông Phạm Đức Cường Phó CTCĐ
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Tiếng Anh 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

131 Bà Phạm Thị Hường
Tổ phó chuyên 

môn

Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Ngữ Văn 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

132 Bà Phan Thị Hoa Tổ phó chuyên môn
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Giáo dục 

công dân 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

133 Bà
Tăng Thị Hương  

Thảo
Giáo viên

Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Lịch sử 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

134 Ông Thạch Vũ Dũng Tổ phó chuyên môn
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Tiếng Anh 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1



135 Bà Trần Thị Mỹ Lượng Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Cầu lông, 

giải ba Bơi cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

136 Bà Nguyễn Thị Lệ Dung Giáo viên
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Giáo dục 

Công dân 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

137 Ông Vũ Quốc Bảo Tổ trưởng chuyên môn
Trung học phổ thông 

Bố Hạ

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Vật lí 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

138 Bà Đoàn Thị Hải Yến Giáo viên
Trung học phổ thông 

Mỏ Trạng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Ngữ văn 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

139 Ông Dương Đình Mạnh Giáo viên
Trung học phổ thông 

Mỏ Trạng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Cờ vua cấp 

tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

140 Bà Lâm Thị Thùy Giáo viên
Trung học phổ thông 

Mỏ Trạng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Địa lí 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

141 Bà Lê Thị Huệ Giáo viên
Trung học phổ thông 

Mỏ Trạng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Lịch sử 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

142 Bà
Lương Thị Lan 

Hương
Giáo viên

Trung học phổ thông 

Mỏ Trạng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Giáo dục 

công dân 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

143 Bà Lưu Thị Ánh Tuyết Giáo viên
Trung học phổ thông 

Mỏ Trạng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Sinh 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

144 Ông Nguyễn Văn Thao Giáo viên
Trung học phổ thông 

Mỏ Trạng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Giáo dục công dân 12 cấp tỉnh năm học 2023-

2024

       540,000 1

145 Ông Nông Văn Biên Giáo viên
Trung học phổ thông 

Mỏ Trạng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Điền 

kinh, giải  Nhì môn Điền kinh và giải Ba môn 

Điền kinh cấp tỉnh năm học 2023-2024

       540,000 1

146 Bà Phạm Thị Loan Giáo viên
Trung học phổ thông 

Mỏ Trạng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Lịch sử 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1



147 Ông Phạm Xuân Thời Giáo viên
Trung học phổ thông 

Mỏ Trạng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Đá cầu 

và giải Nhì môn Đá cầu cấp tỉnh năm học 2023-

2024

       540,000 1

148 Bà Phan Thúy Hà Phó hiệu trưởng
Trung học phổ thông 

Mỏ Trạng

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Sinh 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

149 Ông Bùi Quang Tình
Tổ phó chuyên 

môn

Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì và giải Ba môn 

Điền kinh cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

150 Ông Đào Văn Thiện Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì và giải Ba môn 

Điền kinh cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

151 Ông Đỗ Văn Tình
Tổ phó chuyên 

môn

Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Sinh học 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

152 Ông Giáp Thế Cường Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Toán 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

153 Bà Lê Ngọc Hà
Tổ trưởng chuyên 

môn

Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Lịch sử 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

154 Bà Lục Thị Chiêm Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Tiếng 

Anh 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

155 Bà Lương Thị Mai Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Ngữ văn 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

156 Bà Mai Thị Thu Hà Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải giải Ba môn Sinh 

học 12 cấp tỉnh; giải Khuyến khích Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh năm học 2023-

2024

       540,000 1

157 Bà Mông Hồng Kiều Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Tiếng Anh 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1



158 Ông Nguyễn Hoàng Sơn Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Tin học 11 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

159 Bà Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất môn Địa lí 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

160 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt 2 giải Khuyến khích 

môn Giáo dục công dân 12 cấp tỉnh năm học 

2023-2024

       540,000 1

161 Bà Nguyễn Thị Hồng Như Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Lịch sử 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

162 Bà Nguyễn Thị Hương
Tổ phó chuyên 

môn

Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Vật lí 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

163 Bà Nguyễn Thị Tâm Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Ngữ văn 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

164 Bà Nguyễn Thị Tuyển Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Sinh học 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

165 Bà Nguyễn Thị Yến Chi Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải giải Ba môn Ngữ 

văn 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

166 Ông Nguyễn Trọng Đào Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì và giải Ba môn 

Cầu lông cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

167 Ông Nguyễn Văn Bách
Tổ phó chuyên 

môn

Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Giáo dục 

công dân 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

168 Ông Nguyễn Văn Chuyên Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Hóa học 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1



169 Bà Ninh Thị Thu Hà
Tổ phó chuyên 

môn

Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất và giải Ba 

môn Tin học 11 cấp tỉnh; đoạt giải Khuyến khích 

Tin học trẻ cấp tỉnh năm học 2023-2024

       540,000 1

170 Ông Nông Văn Thành Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Vật lí 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

171 Bà Phạm Bích Liễu
Tổ trưởng chuyên 

môn

Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba và giải Khuyến 

khích môn Toán 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

172 Bà Phạm Thị Hằng Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Lịch sử 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

173 Ông Phương Văn Bách Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Cờ vua cấp 

tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

174 Bà Trần Hải Yến Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Hóa học 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

175 Ông Trần Ngọc Điển
Tổ phó chuyên 

môn

Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất và giải Nhì 

môn Địa lí 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

176 Bà Trần Thị Kim Liên
Tổ trưởng chuyên 

môn

Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Tiếng Anh 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

177 Bà Trần Thị Thanh Hiền Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Khuyến khích môn 

Vật lí 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

178 Bà Trương Thị Phú Thương Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Ba môn Vật lí 12 

cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

179 Bà Vũ Thị Quy Giáo viên
Trung học phổ thông 

Yên Thế

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhì môn Hóa học 

12 cấp tỉnh năm học 2023-2024
       540,000 1

96,660,000 179Tổng số: 

Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn. Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, khen 

thưởng ngành giáo dục./.
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